ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 8 HỌC KÌ II

Câu 1: Câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật khác nhau như thế nào? (Hình thức, chức năng). Cho mỗi kiểu câu một ví dụ?
Câu 2: Căn cứ vào mục đích nói, hãy xác định kiểu câu trong những ví dụ dưới đây và cho biết chức năng chính của các câu đó.

       - Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con mèo hay lục lọi ấy!

Và ông không kìm được, ôm thốc mèo lên:

       - Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn.

       Mẹ tôi vừa về, kịp nghe và kịp chứng kiến tất cả, cũng không kìm được xúc động. Theo chú Tiến Lê thì những bức tranh của Mèo rất độc đáo, có thể đem đóng khung treo ở bất cứ phòng tranh nào. Bố mẹ tôi rất tin vào thẩm định của chú Tiến Lê. Chú còn hứa sẽ giúp em gái tôi để nó phát huy tài năng.





(Tạ Duy Anh - Bức tranh của em gái tôi)

Câu 3: Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định.

Câu 4: Đặt hai câu phủ định miêu tả, hai câu phủ định bác bỏ.

Câu 5: Hành động nói là gì? Nêu một số kiểu hành động nói thường gặp? Cách thực hiện hành động nói?

Câu 6: Xác định kiểu câu, hành động nói, cách dùng của các câu đã cho theo bảng sau đây:

	TT
	Câu đã cho
	Kiểu câu
	Hành động nói
	Cách dùng

	1
	Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi lão báo ngay:
	
	
	

	2
	- Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ! 
	
	
	

	3
	- Cụ bán rồi?
	
	
	

	4
	- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.
	
	
	

	5
	Thế nó cho bắt à?
	
	
	

	6
	Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra ...
	
	
	

	7
	- Khốn nạn ... Ông giáo ơi!
	
	
	


Câu 7: Hãy viết hai câu theo hai yêu cầu nêu dưới đây. Xác định mục đích của hành động nói.

a. Cam kết không tham gia hoạt dộng tiêu cực như đua xe đạp trái phép, cờ bạc, nghiện hút ...

b. Hứa tích cực học tập, rèn luyện và đạt kết quả tốt trong năm học tới.

Câu 8: Vai xã hội là gì?

Câu 9: Đọc đoạn trích sau và cho biết trong đoạn trích có mấy lượt thoại? Phân tích vai xã hội trong các lượt thoại đó và nhận xét tính cách của mỗi nhân vật.

      Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ:

      - Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!

     Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì. Người nhà lí trưởng cười một cách mỉa mai:

    - Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy!

   Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu:

   - Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? đấy! Chị hãy nói với ông cai, để ông ấy ra đình kêu với quan cho! Chứ ông lí tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa!

   Chị Dậu run run:

   - Nhà cháu đã túng lại còn phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất ...

  Cai lệ không để cho chị nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát:

  - Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất!

  Chị Dậu vẫn thiết tha:

   - Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại!

  Cai lệ vẫn giọng hầm hè:

  - Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à?

   Rồi hắn quay ra bảo người nhà lí trưởng:

  - Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu ra đình kia! 







(Ngô Tất Tố - Tắt đèn)

  Câu 10: Sự sắp xếp trật tự từ trong câu có thể đem lại những hiệu quả gì?

Câu 11: Trong các câu sau, việc sắp xếp các từ ngữ in đậm có tác dụng gì?

    - Sứ giả vào đứa bé bảo: "Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này". Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua.

   - Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: Bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống.

ĐỀ THAM KHẢO

Câu 1: Giải thích rõ sự sắp xếp trật tự từ trong câu sau, cho biết sự sắp xếp đó đem lại hiệu quả gì?

                             Lom khom dưới núi tiều vài chú

                             Lác đác bên sông chợ mấy nhà.

                                                 (Bà Huyện Thanh Quan - "Qua Đèo Ngang")

Câu 2: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau:




Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng




Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.




Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã




Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.




Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng




Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...







(Tế Hanh - "Quê hương")

Câu 3: Hãy nói không với các tệ nạn.

